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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN                                   

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

Xét hồ sơ đăng ký chỉ định kèm theo Đơn đăng ký chỉ định ngày 

31/3/2023 và Đơn đăng ký chỉ định ngày 14/5/2023 của Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 1; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 

28/4/2023 và ngày 20/5/2023; Báo cáo khắc phục ngày 15/5/2023 và ngày 

31/5/2023 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù 

hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1. 

 - Địa chỉ: 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 004/2014/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn theo 

Quyết định số 28/QĐ-QLCL ngày 02/02/2021. Các phép thử chỉ định khác nêu 



tại Quyết định số 28/QĐ-QLCL ngày 02/02/2021, Quyết định số 101/QĐ-QLCL 

ngày 20/5/2021, Quyết định số 152/QĐ-QLCL ngày 01/7/2021 tiếp tục được 

duy trì hiệu lực chỉ định. 

Điều 3. Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 có trách nhiệm 

thực hiện công tác kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải 

tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Cục ATTP – Bộ Y tế (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ Công Thương (để biết); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục CCPT (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CCPT ngày      /      /2023 của  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

 

TT 
Tên chỉ tiêu được         

chỉ định 

Phạm vi áp 

dụng 

Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử 

Giới hạn phát 

hiện/định lượng 

(LOD/LOQ)  

I Lĩnh vực hóa học 

1 

Xác định hàm lượng 
AOZ, AMOZ, SEM, 
AHD 
Phương pháp LC-
MS/MS 

Thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 05.2/CL1/ST 03.69 

LOQ: 

 (AOZ, AMOZ): 

0,25 µg/kg;           

(SEM, AHD): 

0,3 µg/kg;  

2 

Xác định hàm lượng 
Malachite Green, 
Leucomalachite Green, 
Crystal violet, 
Leucocrystal violet 

Phương pháp LC-
MS/MS 

Thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 05.2/CL1/ST 03.73 LOQ: 0,2 µg/kg  

3 

Xác định hàm lượng 
Chloramphenicol 
Phương pháp LC-
MSMS 

Thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 
của bộ NNPTNT 

05.2/CL1/ST 03.68 LOQ: 0,1 µg/kg 

II Lĩnh vực sinh học 

1 
Định  lượng vi sinh vật 

hiếu khí 

Thực phẩm; 

dụng cụ, vật 

liệu bao gói 

chứa đựng thực 

phẩm; bề mặt 

môi trường, 

mẫu vệ sinh 

trong khu vực 

chế biến kinh 

doanh thực 

phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

ISO 4833-1,2: 2013 

&Amd 1:2022 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

2 

Định lượng 

Staphylococci có phản 

ứng dương tính với 

coagulase 

ISO 6888-1,2:2021 
10 CFU/g 

1CFU/mL 

3 
Định lượng 

Staphylococcus aureus 

Thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý 

của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

AOAC 2003.11 (3M) 
10 CFU/g 

1CFU/mL 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23036


4 
Phát hiện Salmonella 

spp.  

Thực phẩm; dụng 
cụ, vật liệu bao 
gói chứa đựng 
thực phẩm; bề 

mặt môi trường, 
mẫu vệ sinh trong 
khu vực chế biến 
kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn 

ISO 6579-1:2017 

&Amd 1:2020 

TCVN 10780-1:2017 

Phát hiện/ 25g/ 

25 mL 

5 
Phát hiện Vibrio 

cholerae (gồm O1 và 

139) 

ISO 21872-1:2017 

&Amd 1:2023 

Phát hiện/ 25g/ 

25 mL 

6 

Phát hiện  Vibrio 

parahaemolyticus và 

Vibrio spp. có khả năng 

sinh độc tố  

ISO 21872-1:2017 

&Amd 1:2023 

Phát hiện/ 25g/ 

25 mL 

7 Định lượng Coliforms 
Nước (nước dùng 

trong nông 
nghiệp, nước chế 
biến thực phẩm, 
nước đá sử dụng 
để bảo quản, chế 
biến sản phẩm 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn) 

ISO 9308-1: 2014 

& Amd 1:2016 

CFU/250mL 

CFU/100mL 

8 
Định lượng Escherichia 

coli 

ISO 9308-1: 2014 

& Amd 1:2016 

CFU/250mL 

CFU/100mL 

9 

Phát hiện và định lượng 
tảo có khả năng sinh 
độc tố PSP: 
Alexandrium spp., 
Alexandrium catenella, 
Alexandrium 
ostenfeldii, 
Alexandrium minutum, 
Alexandrium 
tamarense, 
Prorocentrum spp., 
Pyrodinium bahamense 
var bahamense, 
Pyrodinium bahamense 
var. compressum, 
Gymnodinium 
catenatum, 
Gymnodinium spp., 
Noctiluca scintillans. 

Kỹ thuật soi kính hiển 

vi huỳnh quang 

Mẫu nước vùng 
nuôi 

 

4.2-CL1/ST 02.54 
BS EN 15204:2006 Tế bào/lít 

10 

Phát hiện và định lượng 

tảo Protoceratium spp. 

Kỹ thuật soi kính hiển 

vi huỳnh quang  

4.2-CL1/ST 02.55 

BS EN 15204:2006 
Tế bào/lít 
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